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Hướng dẫn trả lời các câu hỏi trang 116, 117, 118 sách Tự nhiên xã hội lớp 3 

CD Bài 22: Bề mặt trái đất đầy đủ và chính xác nhất, mời các em học sinh và phụ 

huynh cùng tham khảo 

Giải Tự nhiên xã hội CD lớp 3 trang 116 Trò chơi 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 22 trang 116 Câu hỏi: Kể tên các màu có trên 

quả địa cầu. 

Trả lời: 

Các màu có trên quả địa cầu: đỏ, cam, vàng, xanh cây, xanh trời. 

1. Các châu lục và đại dương 

Giải TNXH lớp 3 Cánh diều trang 116 Quan sát 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 22 trang 116 Câu 1: Hãy kể tên những người họ 

hàng mà mà bạn biết. Trong đó, ai thuộc họ hàng bên bố, ai thuộc họ hàng bên mẹ? 

 

Trả lời: 

- Màu đỏ: núi 

- Màu cam: cao nguyên 
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- Màu vàng: đồi 

- Màu xanh cây: đồng bằng 

- Màu xanh trời: biển, đại dương 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 22 trang 116 Câu 2: Hãy chỉ trên quả địa cầu: 

phần nước (biển, đại dương) và phần đất (đồng bằng, đồi, cao nguyên, núi). 

Trả lời: 

Học sinh chỉ trên quả địa cầu. 

 

Giải Tự nhiên và xã hội CD lớp 3 trang 116 Thực hành 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 22 trang 116 Câu 1: Tìm và nói tên các châu lục 

và đại dương. 

Trả lời: 

- Các châu lục: châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương, châu Phi, châu Nam 

Cực. 

- Các đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng 

Dương. 
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Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 22 trang 116 Câu 2: Việt Nam nằm ở châu lục 

nào? 

Trả lời: 

Việt Nam nằm ở châu Á. 

2. Một số dạng địa hình trên bề mặt Trái Đất 

Giải TN&XH lớp 3 Cánh diều trang 117 Quan sát 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 22 trang 117 Câu hỏi: Chỉ và nói tên các dạng 

địa hình trên bề mặt Trái Đất trong sơ đồ dưới đây. 

 

Trả lời: 

Các dạng địa hình: 

- Đại dương 

- Núi 
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- Suối 

- Biển 

- Sông 

- Đồng bằng 

- Hồ 

- Đồi 

- Cao nguyên. 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 CD trang 117 Câu hỏi 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 22 trang 117 Câu hỏi: Kể tên một số biển, hồ, 

sông, suối, núi, đồi, cao nguyên, đồng bằng mà em biết. 

Trả lời: 

- Biển: biển Đông, biển Cửa Lò, biển Nha Trang,… 

- Hồ: hồ Gươm, hồ Tây, hồ Ba Bể,… 

- Sông: Sông Hồng, sông Cửu Long, sông Lam,  

- Suối: Suối Yến,.. 

- Núi: núi Phan – xi – păng, núi Yên Tử,… 

- Đồi: Đồi chè Tân Cương, … 

- Cao nguyên: cao nguyên đá Đồng Văn, cao nguyên Lâm Viên,.. 
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- Đồng bằng: Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long. 

 

Giải TNXH CD lớp 3 trang 118 Quan sát 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 22 trang 118 Câu hỏi: Chỉ vào hình và cho biết 

đâu là biển, hồ, sông, suối, núi, đồi, cao nguyên, đồng bằng. 
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Trả lời: 

1. Suối 

2. Sông 

3. Hồ 

4. Biển 

5. Núi 

6. Đồi 

7. Cao nguyên 

8. Đồng bằng 
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Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều trang 118 Câu hỏi 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 22 trang 118 Câu hỏi: Nơi em ở có những dạng 

địa hình nào? 

Trả lời: 

Nơi em ở có những dạng địa hình: Đồng bằng, hồ, núi, biển, sông. 

Giải Tự nhiên xã hội Cánh diều lớp 3 trang 118 Thực hành 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 22 trang 118 Câu hỏi: Vẽ hoặc sưu tầm một số 

hình ảnh về các dạng địa hình. 

Trả lời: 

- Sông 

 

- Biển 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 

 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

 

- Hồ 

 

- Suối 
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- Núi 

 

- Đồi 
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- Cao nguyên 

 

- Đồng bằng 
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